
STT Số đăng ký Số báo danh Họ và tên Ngành nghề Điểm thi

1 0082018C90800024 90800024 Nguyễn Văn Phúc SXCT 185

2 0082018C90800045 90800045 Vũ Lệnh Đợi SXCT 190

3 0082018C90800048 90800048 Nguyến Khắc Hùng SXCT 185

4 0082018C90800079 90800079 Ong Thế Huấn SXCT 180

5 0082018C90800086 90800086 Dương Văn Thi SXCT 180

6 0082018C90800117 90800117 Nguyễn Văn Cường SXCT 190

7 0082018C90800120 90800120 Nguyễn Trung Kiên SXCT 175

8 0082018C90800130 90800130 Hồ Văn Hiệp SXCT 175

9 0082018C90800132 90800132 Đào Tiến Nhi SXCT 190

10 0082018C90800135 90800135 Nguyến Văn Hùng SXCT 190

11 0082018C90800148 90800148 Phạm Thành Công SXCT 175

12 0082018C90800167 90800167 Đỗ Chí Nhã SXCT 185

13 0082018C90800179 90800179 Nguyễn Văn Thuận SXCT 175

14 0082018C90800189 90800189 Ngô Văn Tuấn SXCT 175

15 0082018C90800201 90800201 Vũ Văn Thiện SXCT 195

16 0082018C90800202 90800202 Bùi Văn Tịnh Xây Dựng 180

17 0082018C90800203 90800203 Hà Thị Thúy SXCT 185

18 0082018C90800204 90800204 Nguyễn Đăng Khoa SXCT 180

19 0082018C90800216 90800216 Nguyễn Quang Huấn SXCT 175

20 0082018C90800224 90800224 Nguyễn Văn Hưng SXCT 180

21 0082018C90800230 90800230 Nguyễn Thị Vui SXCT 175

22 0082018C90800234 90800234 Khúc Xuân Bình SXCT 200

23 0082018C90800239 90800239 Đào Vĩ Đại SXCT 200

24 0082018C90800244 90800244 Vuơng Đắc Hậu SXCT 185

25 0082018C90800253 90800253 Bùi Đình Thịnh SXCT 180

26 0082018C90800261 90800261 Nguyễn Văn Dưỡng SXCT 185

27 0082018C90800281 90800281 Nguyễn Văn Oanh SXCT 185

28 0082018C90800301 90800301 Phạm Chí Dũng SXCT 175

29 0082018C90800312 90800312 Nguyễn Văn Chinh SXCT 185

30 0082018C90800318 90800318 Trần Trọng Hỷ SXCT 180

31 0082018C90800319 90800319 Nguyễn Văn Toán SXCT 185

32 0082018C90800321 90800321 Nguyễn Thế Long SXCT 190

33 0082018C90800324 90800324 Nguyễn Đức Thiệp SXCT 185
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34 0082018C90800332 90800332 Nguyễn Văn Tín SXCT 175

35 0082018C90800388 90800388 Trần Văn Giảng SXCT 190

36 0082018C90800390 90800390 Lương Xuân Trường SXCT 185

37 0082018C90800415 90800415 Khổng Minh Tuyền SXCT 175

38 0082018C90800434 90800434 Phạm Thị Nga SXCT 190

39 0082018C90800435 90800435 Dương Thị Loan SXCT 185

40 0082018C90800469 90800469 Nguyễn Tuấn SXCT 180

41 0082018C90800472 90800472 Phùng Văn Cường SXCT 185

42 0082018C90800476 90800476 Phùng Văn Diện SXCT 175

43 0082018C90800480 90800480 Vương Đình Hoa SXCT 185

44 0082018C90800518 90800518 Nguyễn Trọng Hiệp SXCT 180

45 0082018C90800524 90800524 Nguyễn Văn Tú SXCT 180

46 0082018C90800528 90800528 Trần Quốc Học SXCT 185

47 0082018C90800539 90800539 Nguyễn Văn Trừơng SXCT 185

48 0082018C90800555 90800555 Lương Văn Huynh SXCT 175

49 0082018C90800559 90800559 Phạm Văn Thắng SXCT 180

50 0082018C90800564 90800564 Đồng Thị Trang SXCT 180

51 0082018C90800571 90800571 Hoàng Văn Khiển SXCT 180

52 0082018C90800587 90800587 Đỗ Văn Huyên SXCT 180

53 0082018C90800596 90800596 Lê Hưng SXCT 185

54 0082018C90800597 90800597 Nguyễn Văn Long SXCT 185

55 0082018C90800600 90800600 Nguyễn Trung Nam SXCT 190

56 0082018C90800619 90800619 Đỗ Duy Tiên SXCT 175

57 0082018C90800640 90800640 Nguyễn Văn Hưng SXCT 180

58 0082018C90800642 90800642 Nguyễn Thị Ly SXCT 195

59 0082018C90800643 90800643 Phạm Thị Liên SXCT 180

60 0082018C90800648 90800648 Lê Xuân Trường SXCT 195

61 0082018C90800657 90800657 Nguyễn Văn Quyết SXCT 180

62 0082018C90800659 90800659 Phan Văn Dinh SXCT 180

63 0082018C90800668 90800668 Phạm Văn Định SXCT 175

64 0082018C90800676 90800676 Nguyễn Thị Hằng SXCT 175

65 0082018C90800690 90800690 Giang Văn Phương SXCT 180

66 0082018C90800695 90800695 Vũ Quang Học SXCT 175

67 0082018C90800702 90800702 Nguyễn Quốc Dưỡng SXCT 180

68 0082018C90800761 90800761 Phạm Ngọc Tuyền SXCT 175

69 0082018C90800762 90800762 Nguyễn Văn Thành SXCT 175

70 0082018C90800784 90800784 Nguyễn Văn Doanh SXCT 185



71 0082018C90800850 90800850 Trần Minh Đệ SXCT 175

72 0082018C90800851 90800851 Nguyễn Sỹ Tuấn SXCT 190

73 0082018C90800857 90800857 Phùng Văn Hoàng SXCT 180

74 0082018C90800861 90800861 Trần Văn Xuân SXCT 175

75 0082018C90800862 90800862 Mạnh Lộc Thọ SXCT 175

76 0082018C90800865 90800865 Nguyễn Hoài Nam SXCT 175

77 0082018C90800873 90800873 Nguyễn Thị Hương SXCT 185

78 0082018C90800875 90800875 Trương Văn Việt SXCT 175

79 0082018C90800900 90800900 Đặng Bá Cường SXCT 190

80 0082018C90800918 90800918 Luơng Văn Quý SXCT 185

81 0082018C90800927 90800927 Nguyễn Công Đức SXCT 180

82 0082018C90800938 90800938 Nguyễn Hà Đăng SXCT 175

83 0082018C90800940 90800940 Mai Văn Hiệp SXCT 180

84 0082018C90800942 90800942 Chung Văn Hà  SXCT 185

85 0082018C90800946 90800946 Nguyễn Văn Lâm SXCT 185

86 0082018C90800954 90800954 Lê Ngọc Kiên SXCT 175

87 0082018C90800987 90800987 Hà Thị Huyên SXCT 180

88 0082018C90800997 90800997 Hoàng Văn Dương SXCT 195

89 0082018C90801006 90801006 Thiều Văn Đạt Xây Dựng 185

90 0082018C90801015 90801015 Đậu Khắc Quang SXCT 190

91 0082018C90801020 90801020 Hoàng Xuân Giáp SXCT 175

92 0082018C90801021 90801021 Phan Văn Vượng SXCT 190

93 0082018C90801026 90801026 Lương Đại Dương SXCT 185

94 0082018C90801030 90801030 Đinh Thị Lê SXCT 180

95 0082018C90801035 90801035 Nguyễn Phùng Chiến SXCT 180

96 0082018C90801044 90801044 Nguyễn Văn Thành SXCT 175

97 0082018C90801057 90801057 Trần Văn Hùng SXCT 180

98 0082018C90801065 90801065 Trần Văn Hùng SXCT 185

99 0082018C90801077 90801077 Nguyễn Hữu Hiền SXCT 180

100 0082018C90801106 90801106 Trương Minh Luận SXCT 180

101 0082018C90801135 90801135 Hồ Xuân Tình SXCT 180

102 0082018C90801136 90801136 Nguyễn Văn Huy SXCT 175

103 0082018C90801145 90801145 Phạm Thị Minh Hải SXCT 180

104 0082018C90801165 90801165 Nguyễn Văn Tấn SXCT 180

105 0082018C90801178 90801178 Nguyễn Đình Kiên SXCT 180

106 0082018C90801184 90801184 Nguyễn Đức Tuyển SXCT 195

107 0082018C90801192 90801192 Nguyễn Thế Thành SXCT 175



108 0082018C90801193 90801193 Nguyễn Đắc Anh SXCT 175

109 0082018C90801200 90801200 Phạm Văn Tuân SXCT 185

110 0082018C90802698 90802698 Phan Fren SXCT 190

111 0082018C90802703 90802703 Lâm Thị Thu Sang SXCT 180

112 0082018C90802706 90802706 Võ Văn Lành SXCT 180

113 0082018C90802710 90802710 Phạm Văn Khâm SXCT 180

114 0082018C90802714 90802714 Hoàng Trần Phúc SXCT 185

115 0082018C90802716 90802716 Huỳnh Lâm Sơn SXCT 175

116 0082018C90802718 90802718
Nguyễn Thị Bích 

Phượng
SXCT 190

117 0082018C90802719 90802719 Nguyễn Trung Nhân SXCT 180

118 0082018C90802720 90802720 Huỳnh Thị Huây SXCT 185

119 0082018C90802722 90802722 Nguyễn Anh Khoa SXCT 175

120 0082018C90802724 90802724 Nguyễn Văn Truyền SXCT 185

121 0082018C90802726 90802726 Phan Quốc Nguyễn SXCT 175

122 0082018C90802727 90802727 Huỳnh Văn Thắng SXCT 180

123 0082018C90802731 90802731 Phạm Văn Thông SXCT 180

124 0082018C90802733 90802733 Nguyễn Thị Kim Hoa SXCT 185

125 0082018C90802734 90802734 Chiêm Thái Hùng SXCT 175

126 0082018C90802751 90802751 Nguyễn Văn Hiếu SXCT 175

127 0082018C90802764 90802764 Trân Đình Phong SXCT 175

128 0082018C90802785 90802785 Ngô Khương Duy SXCT 200

129 0082018C90802786 90802786 Trần Quốc Thành SXCT 175


